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ĐỀ BÀI
I. ĐỌC – HIỂU (6,0 điểm)  Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
ĐẠI BÀNG VÀ CHIM SẺ
Ở khu rừng nọ có một con Đại Bàng huênh hoang, hợm hĩnh. Gặp bất cứ con chim nào, Đại Bàng cũng khoe khoang rằng nó là chúa tể của các loài chim, rằng nó khoẻ nhất, kêu to nhất, bay cao nhất. 
Một hôm, Đại Bàng tập hợp tất cả các loài chim lại và lên giọng thách thức: 
- Hỡi các loài chim, trong các ngươi có kẻ nào dám đọ sức kêu to, ăn nhiều, bay cao cùng ta không?
Cả bầy chim sợ hãi nhìn nhau chẳng dám ho he một tiếng. Thấy vậy Đại Bàng càng được thế:
- Ta bất chấp tất cả các ngươi đấy. 
Lúc ấy, một chú Sẻ Con bèn lên tiếng: 
- Bác Đại Bàng ơi, thi ăn nhiều, kêu to với bác thì chúng em chẳng dám rồi, nhưng thi bay cao với bác thì em cũng thử một lần xem sao. 
Cả Đại Bàng lẫn các loài chim khác đều sửng sốt ngoảnh lại nhìn Chim Sẻ nhưng nó không hề nao núng.
Cuộc thi bắt đầu. Đại Bàng vỗ cánh bay lên. Khi đã bay cao hơn cả những ngọn cây cao nhất, Đại Bàng liền gọi: 
- Ê, Sẻ Con chết rấp ở đâu rồi?
Lúc ấy, Sẻ lên đầu Đại Bàng, đáp:
- Em đây, bác cứ yên tâm, em không bỏ cuộc đâu. 
Đại Bàng cố sức bay cao lên nữa. Khi cao hơn cả những đỉnh núi mù sương, Đại Bàng cất tiếng gọi:
- Thế nào, Sẻ Con, vẫn theo ta được đấy chứ?
Chim Sẻ lại bay lên và trả lời:
- Vâng, em vẫn cố theo bác đây. Chừng bác mệt rồi sao mà bay chậm thế?
- Đời nào!
Đại bàng nói hổn hển rồi bay ngược lên cao cao mãi, lần này Đại Bàng đã ở trên cả những đám mây trắng xoá. Nó tin là Sẻ Con chẳng thể nào bay lên tầng cao này được. Đôi cánh đã mỏi rã rời. Cổ và đầu nặng trĩu, Đại Bàng nói chẳng ra hơi.
- Sẻ Con đã chịu thua ta rồi chứ?
- Chưa đâu, em vẫn ở đầu bác đây này. – Giọng Sẻ Con vẫn lanh lảnh.
Đại Bàng quyết không chịu thua Chim Sẻ, nó lấy hết sức tàn rướn lên cao nhưng không được nữa. Đại Bàng tắt thở. Từ trên cao, nó rơi thẳng xuống vực như một hòn đá vậy. Khi ấy, Sẻ Con chỉ việc xoè cánh ra từ từ hạ xuống giữa các loài chim đang nóng lòng chờ tin cuộc đọ sức. Chúng không hiểu Sẻ Con có mưu mẹo gì mà thắng được Đại Bàng vốn bay cao nhường ấy. Chỉ có mỗi một con chim sẻ khác là trông thấy lúc cuộc thi bắt đầu, Sẻ Con đã đậu ngay trên lưng Đại Bàng. Thì ra Đại Bàng đã mất công chở Chim Sẻ trên lưng mà không biết. Mỗi lần Đại Bàng cất tiếng hỏi, Sẻ Con lại từ lưng Đại Bàng bay lên đáp lời, thành thử nó chẳng mất tí sức nào.
(Theo nguồn http://goeco.link/pjngX)

Câu 1. (0,5 điểm). Xác định ngôi kể của văn bản trên.
A. Ngôi thứ nhất.  					C. Ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba.            
B. Ngôi thứ ba.        					D. Không có ngôi kể.
Câu 2. (0,5 điểm). Hai phó từ trong câu văn sau: “Mỗi lần Đại Bàng cất tiếng hỏi, Sẻ Con lại từ lưng Đại Bàng bay lên đáp lời, thành thử nó chẳng mất tí sức nào”  là: 
A.Mỗi, lại, lên, chẳng                                                      B. Cất, từ, chẳng, nào
C. Mỗi, nào, bay lên                                                        D. Mất, bay lên, chẳng, lại
Câu 3. (0,5 điểm). Tình huống trong truyện là gì? 
A. Đại Bàng khoe khoang sự tài giỏi khắp nơi.			
B. Đại Bàng cố hết sức bay thật cao.
C. Đại Bàng tập trung các loài chim lại và lớn giọng thách thức.
D. Đại Bàng nhiều lần hỏi Chim Sẻ theo kịp mình không.
Câu 4. (0,5 điểm). Phương án nào thể hiện đúng nhất đề tài của truyện?
A. Lối sống ích kỉ, huênh hoang.			B. Cách sống của con người.
C. Tầm nhìn và sự hiểu biết.			D. Thái độ và cách ứng xử trong cuộc sống.
Câu 5. (0,5 điểm) Chi tiết: “Cả Đại Bàng lẫn các loài chim khác đều sửng sốt ngoảnh lại nhìn Chim Sẻ nhưng nó không hề nao núng.” giúp ta nhận ra đặc điểm gì trong tính cách của Chim Sẻ?
A. Tự mãn, dũng cảm. 				B. Thông minh, tự tin.	
C. Tự tin, dũng cảm.					D. Tự trọng, tự tin.
Câu 6. (0,5 điểm) Chủ đề của truyện “Đại Bàng và Chim Sẻ” là gì?
A. Phê phán những kẻ kiêu căng, ngạo mạn.	
B. Phê phán những kẻ không có bản lĩnh.
C. Phê phán những kẻ thiếu hiểu biết.		
D. Phê phán những kẻ có thái độ vong ơn phụ nghĩa.
Câu 7. (0,5 điểm) Thái độ của Đại Bàng với Chim Sẻ qua câu nói : “Ê, Sẻ Con chết rấp ở đâu rồi?” là gì? 
A. Thái độ bực bội của Đại Bàng với Chim Sẻ. 
B. Thái độ bình thường với Chim Sẻ .	
C. Thái độ khinh thường của Đại Bàng đối với Chim Sẻ.		
D. Thái độ bất mãn của Đại Bàng với Chim Sẻ.
Câu 8. (1,0 điểm) Hãy tóm tắt cốt truyện “Đại Bàng và Chim Sẻ” 
Câu 9. (0,75 điểm) Từ câu chuyện trên, em hãy rút ra 01 bài học có ý nghĩa nhất đối với bản thân mình. Giải thích vì sao em chọn bài học đó? 
Câu 10. (0,75 điểm) Đọc đoạn trích sau:“…lúc cuộc thi bắt đầu, Sẻ Con đã đậu ngay trên lưng Đại Bàng. Thì ra Đại Bàng đã mất công chở Chim Sẻ trên lưng mà không biết. Mỗi lần Đại Bàng cất tiếng hỏi, Sẻ Con lại từ lưng Đại Bàng bay lên đáp lời, thành thử nó chẳng mất tí sức nào.” và cho biết em có đồng tình với cách thức giành chiến thắng của Chim Sẻ không? Vì sao?  
II. VIẾT (4.0 điểm)
Có ý kiến cho rằng: “Ý chí, nghị lực sẽ giúp con người thành công trong cuộc sống”. Em hãy viết một bài văn nghị luận để bày tỏ ý kiến của mình về vấn đề  trên.
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	





	1
	B
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	D
	0,5

	
	5
	C
	0,5

	
	6
	A
	0,5

	
	7
	C
	0,5

	
	8
	Tóm tắt cốt truyện “Đại Bàng và Chim Sẻ”
- Đại Bàng huênh hoang tự cho mình là chúa tể và lớn giọng thách đấu với các loài chim.
- Chim Sẻ dũng cảm, tự tin đứng ra thi bay cùng Đại Bàng
- Chim Sẻ đứng trên lưng Đại Bàng trong suốt cuộc đua nên không mất tí sức nào và đã giành chiến thắng còn Đại Bàng thất bại thảm hại.
	
0,25

0,25
0,5

	
	9
	- HS tự rút ra cho bản thân 01 bài học quý giá nhất .
- Giải thích lí do hợp lí.
Gợi ý bài học:
- Không nên kiêu ngạo, tự cho mình là nhất. 
- Phải tự tin, dũng cảm chống lại cái xấu.
- Phải suy nghĩ trước khi hành động hay nói một điều gì đó
- Trong mỗi việc làm, hãy dùng cách tốt nhất để thành công.
- Để đi đến thành công thì cần phải cố gắng bằng sức lực của mình chứ đừng như Chim Sẻ chỉ biết đứng trên lưng Đại Bàng.
………
	0,25
0,5

	
	10
	- HS đưa ra ý kiến đồng ý/không đồng ý/ đồng ý một phần
- Đưa ra lí giải hợp lí cho ý kiến của bản thân.
	0,25
0,5

	II
	VIẾT
	4,0

	1. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận
	0,25

	2. Xác định đúng yêu cầu của đề: Ý chí nghị lực sẽ giúp con người thành công trong cuộc sống
	0,25

	3. Triển khai bài nghị luận thành các ý: Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các yếu tố lí lẽ, bằng chứng để làm sáng tỏ vấn đề:
Mở bài: 
- Dẫn dắt và giới thiệu vấn đề nghị luận 
- Đưa ra ý kiến cá nhân (tán thành hay không tán thành)
Thân bài:
- Giải thích: Ý chí nghị lực là sự quyết tâm, bản lĩnh của con người vượt qua mọi khó khăn, thử thách để vươn tới thành công
- Nêu biểu hiện của ý chí, nghị lực trong cuộc sống
+ Luôn kiên trì, bền bỉ, không khuất phục trước nghịch cảnh dù khó khăn
+ Có tính độc lập, không phụ thuộc vào người khác…
- Vai trò của ý chí, nghị lực
+ Có niềm tin để thực hiện ước mơ của bản thân
+ Ý chí nghị lực sẽ giúp chúng ta có thêm nghị lực kiên cường, lòng quyết tâm sắt đá, lòng dũng cảm để vượt qua mọi khó khăn.
+ Giúp con người làm việc có kế hoạch, mục tiêu
- Dẫn chứng về ý chí nghị lực trong cuộc sống
- Phản đề: Trong cuộc sống còn có những người thiếu ý chí, không có niềm tin, bản lĩnh khi gặp khó khăn
- Bài học nhận thức và liên hệ bản thân
Kết bài:: Khẳng định lại vấn đề nghị luận
	2,5


	4. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt, từ ngữ trong sáng, diễn đạt mạch lạc.
	0,5

	5. Sáng tạo: Thể hiện sự hiểu biết sâu sắc của bản thân về vấn đề, ý kiến cần tán thành; diễn đạt mạch lạc độc đáo, lời văn giàu cảm xúc, có những trích dẫn phù hợp.
	0,5





